THU CHI CÔNG ĐOÀN THÁNG 9/2016
A. Thu:
1. Không có 
B. Chi:
1. Bánh kem sn em Tuyết: 300k (T.Phương ứng)
2. Tiền đám tang nhà cô Uyên (y tế): 300k (Sơn ứng, đã trả cô Tuyết)
3. Tiền mua đồ cúng đầu năm: 175k (A Nguyên ứng). Lưu ý: Tiền các tổ trưởng cúng thì tự túc.
Tổng cộng:
=300,000+300,000+175,000=  775,000 
Số CĐV trong khoa là 21 CĐV, nên số tiền mỗi CĐV đóng: 775,000/21= 37,000 VND
Ngoài ra còn tiền đóng liên hoan ngày cúng khoa, lãnh tiền trung thu, sẽ tính chi tiết từng người
	STT
	Họ tên
	Đóng tiền công đoàn T9
	Đóng tiền liên hoan
(2,700,000)
	Lãnh tiền trung thu
	Lãnh
	Đóng 

	1
	Nguyễn Ngọc Phương 
	37,000
	200,000
	200,000
	
	37,000

	2
	Võ Đắc Thịnh 
	37,000
	200,000
	400,000
	163,000
	

	3
	Đặng Thái Sơn 
	37,000
	200,000
	200,000
	
	37,000

	4
	Trần Minh Tuấn 
	37,000
	
	
	
	37,000

	5
	Hà Quốc Bảo 
	37,000
	200,000
	
	
	237,000

	6
	Kiều Trung Tín 
	37,000
	200,000
	400,000
	163,000
	

	7
	Trần Quốc Duy 
	37,000
	200,000
	400,000
	163,000
	

	8
	Nguyễn Anh Tuấn
	37,000
	200,000
	400,000
	163,000
	

	9
	Nguyễn Hữu Mạnh
	37,000
	200,000
	400,000
	163,000
	

	10
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu 
	37,000
	
	
	
	37,000

	11
	Nguyễn Thanh Hùng 
	37,000
	
	
	
	37,000

	12
	Hồ Văn Hóa
	37,000
	
	400,000
	363,000
	

	13
	Nguyễn Thành Đức 
	37,000
	
	200,000
	163,000
	

	14
	Nguyễn Thái Bình 
	37,000
	200,000
	400,000
	163,000
	

	15
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	37,000
	200,000
	
	
	237,000

	16
	Nguyễn Minh Thái
	37,000
	
	200,000
	163,000
	

	17
	Hoàng Phúc Bảo 
	37,000
	200,000
	
	
	237,000

	18
	Phan Anh Tuấn Kiệt 
	37,000
	200,000
	400,000
	163,000
	

	19
	Trần Huỳnh Minh Khang 
	37,000
	100,000
	200,000
	63,000
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	20
	Triệu Phú Nguyên 
	37,000
	200,000
	400,000
	163,000
	

	21
	Nguyễn Thị Tuyết 
	37,000
	
	200,000
	163,000
	


	
